
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 351/4, đường ĐH436, ấp 3, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

09/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI THÀNH PHÁT

3703145678

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

6. Bán buôn đồ uống 4633

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

11. Trồng cây lâu năm khác
Chi tiết: Trồng cây cảnh

0129

12. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

13. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

15. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

16. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ 
ĐẠI THÀNH PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DAI THANH PHAT CONSTRUCTION AND 
TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: DAI THANH PHAT CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0976977027
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

17. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

18. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

21. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

22. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312(Chính)

23. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

24. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

25. Thu gom rác thải không độc hại 3811

26. Thu gom rác thải độc hại 3812

27. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

28. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

29. Tái chế phế liệu 3830

30. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

33. Xây dựng công trình đường sắt 4211

34. Xây dựng công trình đường bộ 4212

35. Xây dựng công trình điện 4221

36. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

37. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

38. Xây dựng công trình công ích khác 4229

39. Xây dựng công trình thủy 4291

40. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

41. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

43. Phá dỡ 4311

44. Chuẩn bị mặt bằng 4312

45. Lắp đặt hệ thống điện 4321

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 DƯƠNG 
NGỌC 
HOÀNG

Việt 
Nam

Tổ 3, ấp Suối Trâu, 
Xã Đất Cuốc, Huyện 
Bắc Tân Uyên, Tỉnh 
Bình Dương, Việt 
Nam

3.000.000.000 50,000 077082009034

2 PHAN 
HÙNG 
DŨNG

Việt 
Nam

Tổ 19, ấp 6, Xã Tân 
Long, Huyện Phú 
Giáo, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

3.000.000.000 50,000 074082001452

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       077082009034
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 3, ấp Suối Trâu, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 3, ấp Suối Trâu, Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   DƯƠNG NGỌC HOÀNG Nam

30/10/1982 Kinh Việt Nam

15/09/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốcChức danh:
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